
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ST

T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời 

gian 

thi

Giờ thi Hình thức thi Phòng thi

1 20T4-THU 0714001356 1 30 Phần cứng và mạng máy tính 2 09/05/2022 60 13H00 Trắc nghiệm trên máy E2.1-02

2 20T4-THU 0714001356 2 30 Phần cứng và mạng máy tính 2 09/05/2022 60 14H30 Trắc nghiệm trên máy E2.1-02

1
20T4-LTM; 

TKW; TMĐ
0714002076 1 33 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chủ nhật 15/05/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.1 - 02

2
20T4-LTM; 

TKW; TMĐ
0714002076 2 33 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chủ nhật 15/05/2022 90 07H30 Trên máy tính E2.2 - 03

3
20T4-LTM; 

TKW; TMĐ
0714002076 3 33 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chủ nhật 15/05/2022 90 07H30 Trên máy tính F1.2 - 04

4
20T4-LTM; 

TKW; TMĐ
0714002076 4 33 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Chủ nhật 15/05/2022 90 07H30 Trên máy tính F1.2 - 06

5 20T4-TKĐ 0714001827 1 32 Xử lý ảnh với Photoshop Chủ nhật 15/05/2022 90 10H00 Trên máy tính E2.1 - 02

6 20T4-TKĐ 0714001828 2 32 Xử lý ảnh với Photoshop Chủ nhật 15/05/2022 90 10H00 Trên máy tính F1.2 - 04

7 20T4-TKĐ 0714001829 3 32 Xử lý ảnh với Photoshop Chủ nhật 15/05/2022 90 10H00 Trên máy tính F1.2 - 06

8 20T4-TKĐ 0714001830 4 32 Xử lý ảnh với Photoshop Chủ nhật 15/05/2022 90 10H00 Trên máy tính F1.2 - 05

1

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 1 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 01

2

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 2 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 02

3

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 3 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.1 - 03

4

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 4 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 01

5

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 5 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

LỊCH THI  HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP - KHÓA 2020 (T4)
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Giờ thi Hình thức thi Phòng thi

6

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 6 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 03

7

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 7 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính E2.2 - 04

8

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 8 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 13H00 Trên máy tính F1.2 - 05

9

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 9 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 01

10

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 10 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 02

11

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 11 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.1 - 03

12

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 12 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 01

13

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 13 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 02

14

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 14 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 03

15

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 15 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính E2.2 - 04

16

20T4-ANM; 

CMT; ĐHĐ; 

LTM; QTM; 

TKĐ; TKW; 

TMĐ; THU

0714002070 16 30 Tin học Chủ nhật 15/05/2022 90 15H30 Trên máy tính F1.2 - 05

                                PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL


